
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 18, tòa nhà CEO Tower, Lô HH2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, 
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LỘC PHÁT

0110744259

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác quặng sắt 0710

2. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

3. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

5. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

6. Khai thác và thu gom than bùn 0892

7. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ loại Nhà nước cấm)

4661

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662(Chính)

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào 
đâu

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU LỘC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOC PHAT IMPORT EXPORT AND 
CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY XNK LỘC PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Bốc xếp hàng hóa 5224

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hoạt động kinh doanh vận tải hàng không)

5229

19. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

21. Đại lý du lịch 7911

22. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Kinh doanh dịch 
vụ lữ hành quốc tế 

7912

23. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

24. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

25. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

26. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(trừ hoạt động đấu giá)

4512

27. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4513

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không gồm hoạt động kinh doanh quán bar, karaoke, vũ 
trường)

5610

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không gồm hoạt động kinh doanh quán bar, karaoke, vũ 
trường)

5630

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(Không gồm hoạt động kinh doanh quán bar, karaoke, vũ 
trường)

5621

31. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản 
 - Dịch vụ quản lý bất động sản 
 - Dịch vụ môi giới bất động sản 

6820

32. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810
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5.000.000.000 VNĐ

33. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4530

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu  hàng hóa 

8299

35. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)

4610

36. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán);

6619

37. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán);

7020

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 008183008109

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nà Chang, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nà Chang, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang, 
Việt Nam

HOÀNG THỊ HÀ Nữ
13/06/1983 HMông Việt Nam

09/05/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       008183008109
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nà Chang, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nà Chang, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ HÀ Nữ

13/06/1983 HMông Việt Nam

09/05/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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